
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Toán học (D460101)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 9 năm 2017
Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày 30/9./2017

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Cơ học

1311312 1 08/02/1995  8.59TP. Hồ Chí Minh GiỏiVũ Hồ Thảo Thuận Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Đại số

1311173 2 31/10/1995  7.87Ninh Thuận KháLê Thế Long Nam Việt Nam Kinh

1311423 3 13/08/1995  8.32TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Quang Minh Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích

1311028 4 16/06/1995  8.15TP. Hồ Chí Minh GiỏiVũ Thanh Châu Nữ Việt Nam Kinh

1311116 5 04/07/1995  8.43Bình Định GiỏiNguyễn Văn Hợi Nam Việt Nam Kinh

1311124 6 30/07/1995  8.05TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Đặng Minh Huy Nam Việt Nam Kinh

1311250 7 08/03/1995  8.06Lâm Đồng GiỏiNguyễn Vũ Trung Quân Nam Việt Nam Kinh

1311251 8 16/02/1995  9.54Tiền Giang Xuất sắcVũ Hoàng Minh Quân Nam Việt Nam Kinh

1311422 9 01/02/1995  9.13Cà Mau Xuất sắcLê Hoàng Minh Nam Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Giải tích số

1311122 10 05/01/1995  8.56TP. Hồ Chí Minh GiỏiHuỳnh Phạm Minh Huy Nam Việt Nam Kinh

1311214 11 01/03/1995  8.71Bình Định GiỏiTrương Quang Nhật Nam Việt Nam Kinh

1311300 12 22/06/1995  8.48Bến Tre GiỏiNguyễn Thị Minh Thi Nữ Việt Nam Kinh

1311397 13 12/12/1995  7.83Bà Rịa - Vũng Tàu KháPhan Minh Thảo Uyên Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Phương pháp Toán trong tin học

1311232 14 29/08/1995  9.11Bình Định Xuất sắcThái Văn Phát Nam Việt Nam Kinh
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Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày 30/9./2017

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Sư phạm toán

1311356 15 15/06/1995  8.14Bình Dương GiỏiNguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Toán tài chính

1311012 16 20/01/1995  8.63TP. Hồ Chí Minh GiỏiTrần Nhựt Anh Nam Việt Nam Kinh

1311244 17 15/09/1995  8.17Bến Tre GiỏiNguyễn Huỳnh Nhật Phượng Nữ Việt Nam Kinh

Chuyên ngành : Xác suất thống kê

1311345 18 27/04/1995  9.17Bình Dương Xuất sắcNguyễn Trung Tín Nam Việt Nam Kinh

Hiệu Trưởng

Ngày 29 tháng 09 năm 2017

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  2

Số sinh viên đạt loại giỏi:  12

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :  4

 18Tổng số sinh viên :
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Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày 30/9./2017

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1312016 1 10/01/1995  8.85Bến Tre GiỏiNguyễn Thành An Nam Việt Nam Kinh

1312020 2 27/04/1995  8.07TP. Hồ Chí Minh GiỏiBùi Ngọc Bảo Ân Nữ Việt Nam Kinh

1312022 3 20/09/1995  7.87Quảng Ngãi KháNguyễn Hoài Ân Nam Việt Nam Kinh

1312049 4 19/12/1995  8.50Quảng Ngãi GiỏiBùi Trung Chí Nam Việt Nam Kinh

1312058 5 04/04/1995  8.36Đắk Lắk GiỏiTrương Hồ Thành Công Nam Việt Nam Kinh

1312087 6 12/09/1994  8.10Đồng Nai GiỏiNguyễn Vũ Nhật Duy Nam Việt Nam Kinh

1312119 7 17/11/1995  8.30Sông Bé GiỏiĐoàn Tiến Đạt Nam Việt Nam Kinh

1312146 8 06/11/1995  7.81Đồng Nai KháNguyễn Hoàng Đức Nam Việt Nam Kinh

1312165 9 26/10/1995  8.43TP. Hồ Chí Minh GiỏiBùi Trung Hải Nam Việt Nam Kinh

1312167 10 23/08/1995  8.01TP. Hồ Chí Minh GiỏiLê Nguyễn Ngọc Hải Nam Việt Nam Kinh

1312181 11 25/07/1995  8.19Tiền Giang GiỏiNguyễn Phúc Hậu Nam Việt Nam Kinh

1312186 12 04/11/1995  8.64Thừa Thiên Huế GiỏiĐinh Quang Hiếu Nam Việt Nam Kinh

1312194 13 29/09/1995  8.60Quảng Ngãi GiỏiTrần Chí Hiếu Nam Việt Nam Kinh

1312203 14 01/03/1995  8.03Phú Yên GiỏiNguyễn Trọng Hiển Nam Việt Nam Kinh

1312204 15 01/01/1995  7.52Ninh Thuận KháTrương Minh Hiển Nam Việt Nam Kinh

1312206 16 20/11/1995  8.30Bình Định GiỏiMai Thành Hiệp Nam Việt Nam Kinh

1312207 17 02/03/1995  7.41Đắk Lắk KháNguyễn Ngọc Hiệp Nam Việt Nam Kinh

1312227 18 27/02/1995  8.74Trà Vinh GiỏiLê Xuân Hồng Nữ Việt Nam Kinh



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Công nghệ thông tin (D480201)      Hệ : Đại học chính quy

2 / 4Đợt tháng 9 năm 2017
Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày 30/9./2017

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1312274 19 15/08/1995  7.52Bình Định KháĐoàn Minh Hữu Nam Việt Nam Kinh

1312275 20 01/05/1995  8.04Đồng Nai GiỏiLê Đức I Nam Việt Nam Kinh

1312335 21 15/07/1995  8.25Đồng Nai GiỏiMai Thanh Long Nam Việt Nam Kinh

1312345 22 24/08/1995  8.29Tiền Giang GiỏiNguyễn Thành Lợi Nam Việt Nam Kinh

1312375 23 09/12/1995  8.14Sông Bé GiỏiTrần Tú Nam Nam Việt Nam Kinh

1312411 24 10/10/1995  8.35TP. Cần Thơ GiỏiLê Minh Nhựt Nam Việt Nam Kinh

1312436 25 26/08/1995  8.35Trà Vinh GiỏiTrần Thanh Phong Nam Việt Nam Kinh

1312458 26 17/05/1995  8.56Khánh Hòa GiỏiNgô Đình Duy Quang Nam Việt Nam Kinh

1312484 27 01/05/1995  7.85Đồng Nai KháTrương Hồng Sang Nam Việt Nam Kinh

1312486 28 07/02/1995  8.25Sông Bé GiỏiLê Huy Sinh Nam Việt Nam Kinh

1312503 29 08/05/1995  8.24Khánh Hòa GiỏiNguyễn Nhật Tài Nam Việt Nam Kinh

1312504 30 20/02/1995  9.10Đồng Tháp Xuất sắcNguyễn Phát Tài Nam Việt Nam Kinh

1312513 31 05/12/1995  8.00Khánh Hòa GiỏiNguyễn Nhật Tân Nam Việt Nam Kinh

1312515 32 06/10/1995  7.84Đồng Nai KháDiệp Sĩ Thanh Nam Việt Nam Kinh

1312523 33 30/04/1995  8.41TP. Hồ Chí Minh GiỏiVõ Ngọc Thanh Nam Việt Nam Kinh

1312539 34 14/12/1995  8.16Tây Ninh GiỏiĐỗ Đại Thạch Nam Việt Nam Kinh

1312543 35 02/09/1995  7.66Tiền Giang KháCao Minh Thế Nam Việt Nam Kinh

1312614 36 23/04/1995  8.14Bình Thuận GiỏiHoàng Xuân Toàn Nam Việt Nam Kinh
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Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1312621 37 25/12/1995  8.07Đồng Tháp GiỏiLê Đông Triều Nam Việt Nam Kinh

1312645 38 12/05/1995  8.07Bình Thuận GiỏiĐinh Thanh Trường Nam Việt Nam Kinh

1312657 39 20/12/1995  8.40Bình Định GiỏiHuỳnh Văn Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1312669 40 22/10/1995  8.58Bà Rịa - Vũng Tàu GiỏiPhạm Ngọc Tuấn Nam Việt Nam Kinh

1312681 41 02/09/1995  8.56Khánh Hòa GiỏiTrần Tuấn Tú Nam Việt Nam Kinh

1312693 42 18/04/1995  8.17Tây Ninh GiỏiHà Đức Việt Nam Việt Nam Kinh

1312699 43 02/11/1995  8.73TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Đình An Vinh Nam Việt Nam Kinh

1312701 44 08/06/1995  8.07TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Thế Vinh Nam Việt Nam Kinh

1312705 45 10/05/1995  8.14Ninh Bình GiỏiCao Hùng Vĩ Nam Việt Nam Kinh

1312716 46 11/02/1995  8.57Đồng Nai GiỏiLa Ngọc Thùy An Nữ Việt Nam Kinh

1312720 47 01/09/1995  8.61Long An GiỏiNguyễn Hoàng Khánh Duy Nam Việt Nam Kinh

1312721 48 28/03/1995  8.47TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Phước Đạt Nam Việt Nam Kinh

1312722 49 27/11/1995  8.35Đắk Lắk GiỏiPhan Nghiêm Hải Nam Việt Nam Kinh

1312727 50 06/06/1995  8.92Khánh Hòa GiỏiNguyễn Phan Mạnh Hùng Nam Việt Nam Kinh

1312734 51 09/10/1995  7.45TP. Hồ Chí Minh KháLục Kiến Nghiệp Nam Việt Nam Hoa

1312736 52 09/10/1995  8.11Đồng Nai GiỏiNguyễn Hoàng Phương Nam Việt Nam Kinh
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Hiệu Trưởng

Ngày 29 tháng 09 năm 2017

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  9

Số sinh viên đạt loại giỏi:  42

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :  1

 52Tổng số sinh viên :



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP (CỬ NHÂN TÀI NĂNG)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngành : Hóa học (D440112)      Hệ : Đại học chính quy

1 / 2Đợt tháng 9 năm 2017
Kèm theo quyết định số ./QĐ-KHTN-ĐT, ngày 30/9./2017

STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1314029 1 16/07/1995  8.25TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Hoàng Hải Âu Nữ Việt Nam Kinh

1314043 2 07/01/1995  7.82TP. Hồ Chí Minh KháTạ Xuân Minh Châu Nữ Việt Nam Kinh

1314047 3 29/10/1995  8.41Phú Yên GiỏiPhạm Thị Kim Chi Nữ Việt Nam Kinh

1314053 4 14/09/1995  8.18Nam Định GiỏiVũ Huy Cường Nam Việt Nam Kinh

1314062 5 07/06/1995  8.29TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Thị Ngọc Diệu Nữ Việt Nam Kinh

1314081 6 28/06/1995  8.31Tiền Giang GiỏiNguyễn Thị Thúy Duy Nữ Việt Nam Kinh

1314084 7 20/09/1995  8.71TP. Cần Thơ GiỏiTrịnh Nguyễn Duy Nam Việt Nam Kinh

1314091 8 06/04/1995  8.31TP. Hồ Chí Minh GiỏiPhạm Đình Dương Nam Việt Nam Kinh

1314157 9 22/04/1995  8.28Đồng Tháp GiỏiPhan Thị Bích Hồng Nữ Việt Nam Kinh

1314175 10 07/02/1995  8.26Lâm Đồng GiỏiNguyễn Hữu Hưng Nam Việt Nam Kinh

1314226 11 23/03/1995  7.61Vĩnh Phúc KháNguyễn Thuỳ Linh Nữ Việt Nam Kinh

1314245 12 06/03/1995  7.90Đồng Tháp KháTrần Thị Khánh Ly Nữ Việt Nam Kinh

1314272 13 17/10/1995  8.45TP. Hồ Chí Minh GiỏiVõ Trọng Nghĩa Nam Việt Nam Kinh

1314275 14 12/01/1995  8.35TP. Hồ Chí Minh GiỏiTrần Tuấn Ngọc Nam Việt Nam Kinh

1314279 15 20/12/1995  8.47Quảng Trị GiỏiNguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ Việt Nam Kinh

1314280 16 06/12/1995  8.33Tiền Giang GiỏiPhạm Thảo Nguyên Nữ Việt Nam Kinh

1314304 17 13/01/1995  8.40Tiền Giang GiỏiTạ Ngọc Yến Nhi Nữ Việt Nam Kinh

1314325 18 22/07/1995  7.76Đắk Lắk KháNgô Huy Pháp Nam Việt Nam Kinh
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STT Hạng TNĐTB_TLNơi sinhNgày sinhHọ và tênMã SV Phái Quốc tịch Dân tộc

Chuyên ngành : Không có chuyên ngành

1314369 19 11/05/1995  8.04TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Lê Phương Tâm Nữ Việt Nam Kinh

1314371 20 27/02/1995  8.33TP. Hồ Chí Minh GiỏiLương Nguyễn Ngọc Tân Nam Việt Nam Kinh

1314474 21 16/12/1995  8.10TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Thiện Trung Nam Việt Nam Kinh

1314484 22 15/12/1990  8.01Đắk Lắk GiỏiPhạm Văn Trường Nam Việt Nam Kinh

1314493 23 10/10/1995  8.00TP. Hồ Chí Minh GiỏiNguyễn Trí Tuệ Nam Việt Nam Kinh

1314501 24 24/01/1995  7.73Khánh Hòa KháPhạm Trần Nhã Tú (Nợ học phí: 

2/16-17)

Nữ Việt Nam Kinh

Hiệu Trưởng

Ngày 29 tháng 09 năm 2017

Số sinh viên đạt loại trung bình :  0

Số sinh viên đạt loại trung bình khá :  0

Số sinh viên đạt loại khá :  5

Số sinh viên đạt loại giỏi:  19

Số sinh viên đạt loại xuất sắc :  0

 24Tổng số sinh viên :


